	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Lớp:  20C1                  Ngày thi:  ____ / ____ / 2021 
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 Câu 1: ( 4 điểm)
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu dùng để quản lý việc khám bệnh tại phòng khám tư, gồm các lược đồ quan hệ sau:

BacSi(MABS, TENBS, DCBS, DTBS)

Tân từ : Mỗi bác sĩ có một mã số riêng (MABS). Biết MABS xác định được họ tên (TENBS), địa chỉ (DCBS), điện thoại (DTBS) của bác sĩ đó.

BenhNhan(MABN, TENBN, NAMSINH, DCBN, DTBN)

Tân từ : Mỗi bệnh nhân có một mã số riêng để phân biệt với các bệnh nhân khác (MABN). Biết MABN xác định được họ tên (TENBN), năm sinh (NAMSINH), địa chỉ (DCBN), điện thoại (DTBN) của bệnh nhân đó.

ChiTietKham(MASO, NGAYKHAM, MABN, MABS, BENH, DIEUTRI)

Tân từ : Mỗi lần khám bệnh, bệnh nhân sẽ được phát một mã số riêng (MASO) không trùng với mã số nào khác trong ngày. Thông qua mã số này bệnh nhân biết được phòng khám và số thứ tự của mình. Biết MASO và ngày khám (NGAYKHAM) thì xác định được mã bệnh nhân, mã bác sĩ khám, định bệnh (BENH) và phương án điểu trị của bác sĩ (DIEUTRI). Trong một ngày bệnh nhân có thể khám nhiều lần.

Câu hỏi:

1. Tìm khóa chính và khóa ngoại cho mỗi lược đồ quan hệ trên. ( 2 điểm)

2. Hãy xác định các ràng buộc toàn vẹn sau: 
a. Một ràng buộc toàn vẹn liên bộ. (1 điểm)
b. Một ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại. (1 điểm)
Câu 2: (6 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) và tập các phụ thuộc hàm:

F={A (BCD, CE(GD}

1. Cho biết phụ thuộc hàm AE(D có được suy dẫn logic từ F không ? Vì sao ?  (1 điểm)
2. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ Q. (1 điểm)

3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ Q. (1.5 điểm)

4. Hãy tìm phủ tối thiểu của F. (1 điểm)
5. Nếu lược đồ Q  chưa đạt dạng chuẩn 3, hãy phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3. Yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm. (1.5 điểm)
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	Đáp án
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	1
	BacSi(MABS, TENBS, DCBS, DTBS)

Khóa chính: MABS
Khóa ngoại: Không có
BenhNhan(MABN, TENBN, NAMSINH, DCBN, DTBN)

Khóa chính: MABN
Khóa ngoại: Không có
ChiTietKham(MASO, NGAYKHAM, MABN, MABS, BENH, DIEUTRI)

Khóa chính: (MASO,NGAYKHAM)
Khóa ngoại: MABN,MABS
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	2
	(t1, t2( TBacSi : 

Nếu t1≠t2 thì  t1.MABS ≠ t2.MABS
Cuối (
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	a
	A+=ACD chứa D

Pth A(D được suy dẫn logic từ F
	0.5
0.5

	
	b
	TN = {B,E}

TG = {A, C}









TN+ = (BE)+=ABCDE=Q+ 









nên Q có khóa duy nhất là BE 
	0.25

0.25

0.25
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	c
	Kiểm tra dạng chuẩn 2
- Tập các thuộc tính không khóa = {A, C, D}





- BE(A là pth đầy đủ vì có B+=B không chứa A, E+=E không chứa A

- BE(C là pth đầy đủ vì có B+=B không chứa C, E+=E không chứa C

- BE(D là pth đầy đủ vì có B+=B không chứa D, E+=E không chứa D

Vậy Q đạt 2NF

Kiểm tra dạng chuẩn 3
Xét pth AC(D có vế trái không chứa khóa BE và vế phải là thuộc tính không khóa nên Q không đạt dạng chuẩn 3, dạng chuẩn cao nhất là dạng chuẩn 2.
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	d
	Gọi F’ là phủ tối thiểu cần tìm. 

F’={ AC(D, BE(A, A(C }

A(C là pth đầy đủ vì vế trái có 1 thuộc tính
BE(A là pth đầy đủ (cmt)

AC(D là pth không đầy đủ vì có A(D được suy dẫn logic từ F (cmt)
F’={ A(D, BE(A, A(C }

A(D không bỏ được vì là pth duy nhất có vế phải chứa D
BE(A không bỏ được vì là pth duy nhất có vế phải chứa A
A(C không bỏ được vì là pth duy nhất có vế phải chứa C
Vậy  F’ ={ A(D, BE(A, A(C }
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	c
	Q được phân rã thành 3 lược đồ con đạt 3 NF:

Q1(A,C,D) có tập pth F1={A(D, A(D }







Q2(B,E,A) có tập pth F2={ BE(A } 




Q2 chứa khóa BE nên phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.
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